
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
1. Mã số học phần: ENT321 

2. Tên học phần: Tai mũi họng

3. Số tín chỉ: 2 (1-1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng 4 năm.

5. Năm học: 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách: Trần Duy Ninh

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

- Trần Duy Ninh

- Nguyễn Khắc Hùng

- Nguyễn Lệ Thuỷ

- Nguyễn Thị Ngọc Anh.

- Nguyễn Toàn Thắng.

- Nguyễn Xuân Đạt.

8. Mục tiêu học phần: 

8.1. Về kiến thức:

        Vận dụng được những kiến thức cơ bản về bệnh lý tai mũi họng trong chăm sóc bệnh nhân.

8.2. Về kỹ năng:

         Chăm sóc được thành thạo bệnh nhân tai mũi họng.

8.3. Về thái độ: 

         Bệnh lý tai mũi họng rất thường gặp thường gặp có thể gây những biến chứng nguy hiểm, cần được phát hiện sớm, điều trị và chăm sóc kịp thời. 

9. Mô tả học phần: 

Môn học gồm 01 tín chỉ lý thuyết và 01 tín chỉ lâm sàng, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản bản về: 

* Những bệnh lý thường gặp trong chuyên khoa tai mũi họng.

* Những tai nạn trong sinh hoạt và những chấn th​ương thường gặp trong chuyên khoa tai mũi họng. 

* Một số bệnh ung thư thường gặp trong chuyên khoa tai mũi họng.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(2-2-4)/2 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện tiên quyết: Phải học qua các môn khoa học cơ bản, Y học cơ sở, qua các vòng triệu chứng và bệnh học của các chuyên khoa: Nội, ngoại sản, nhi.

11.2. Yêu cầu của học phần: 

 Thực hiện đủ và đạt các chỉ tiêu thực hành: thực tập, kiến tập.

12. Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết:
Bài 1: Sơ lược giải phẫu và sinh lý tai mũi họng: 01 tiết

Mục tiêu 
1. Vận dụng được kiến thức về giải phẫu và sinh lý tai mũi họng trong lập kế hoạch chăm sóc và thực hiện chăm sóc bệnh nhân tai mũi họng.

2. Lập được kế hoạch và thực hiên chăm sóc được bệnh nhân tai mũi họng.

3. Nhận thức được các kiến thức về giải phẫu và sinh lý tai mũi họng có ý nghĩa thiết thực trong chăm sóc bệnh nhân tai mũi họng.

Nội dung

1. Giải phẫu và sinh lý tai

1.1. Giải phẫu tai 
1.2. Sinh lý tai
2. Giải phẫu và sinh lý mũi - xoang

2.1. Giải phẫu mũi - xoang

2.2. Sinh lý mũi - xoang

3. Giải phẫu và sinh lý họng - thanh quản

3.1. Giải phẫu họng - thanh quản

3.2. Sinh lý họng - thanh quản.

Bài 2: Viêm tai giữa và chăm sóc: 03 tiết 

Mục tiêu

1. Vận dụng được kiến thức về bệnh lý viêm tai giữa trong chăm sóc bệnh nhân.

2. Chăm sóc được bệnh nhân viêm tai giữa.

3. Nhận thức được các bệnh viêm tai giữa rất thường gặp, đặc biệt ở trẻ nhỏ, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm hoặc ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ.

Nội dung

1. Định nghĩa và phân loại

2. Nguyên nhân - Bệnh sinh

3. Triệu chứng lâm sàng các thể chính của viêm tai giữa 

3.2. Triệu chứng của viêm tai giữa cấp xuất tiết

3.3. Viêm tai giữa mạn tính mủ nhày
3.4. Viêm tai giữa mủ mạn
4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Tiến triển và biến chứng của viêm tai giữa 

6. Điều trị

6.1. Viêm tai giữa cấp tính mủ
6.2. Viêm tai giữa cấp xuất tiết

6.3. Viêm tai giữa mạn tính mủ nhày
6.4. Viêm tai giữa mủ mạn 

7. Chăm sóc

7.1. Nhận định 

7.2. Chẩn đoán điều dưỡng
7.3. Lập kế hoạch chăm sóc
7.4. Thực hiện chăm sóc
7.5. Theo dõi, đánh giá
7.6. Giáo dục sức khỏe
Bài 3: Viêm mũi xoang và chăm sóc: 03 tiết 

Mục tiêu

1.Vận dụng được kiến thức về viêm mũi xoang trong chăm sóc bệnh nhân.

2. Chăm sóc được bệnh nhân viêm mũi xoang.

3. Nhận thức được các bệnh viêm mũi xoang rất thường gặp, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Nội  dung

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Viêm mũi xoang cấp tính

3.2. Viêm mũi xoang mạn tính

4. Triệu chứng cận lâm sàng

4.1. Xquang
4.2. Nội soi
5. Điều trị

5.1. Điều trị viêm mũi xoang cấp
5.2. Điều trị viêm mũi xoang mạn tính

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Lập kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Theo dõi, đánh giá

6.6. Giáo dục sức khỏe 

Bài 4. Viêm amidan và chăm sóc (01 tiết)
Mục tiêu

1. Vận dụng được kiến thức về bệnh lý viêm amidan trong chăm sóc bệnh nhân viêm amidan.
2. Chăm sóc được bệnh nhân viêm amidan.

3. Nhận thức được các bệnh viêm amidan  rất thường gặp, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Nội dung
1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân
3. Triệu chứng
3.1. Viêm amidan cấp tính
3.2. Viêm amidan mạn tính 
4. Biến chứng
5. Điều trị
5.1. Điều trị viêm amidan cấp
5.2. Điều trị viêm amidan mạn tính 
6. Chăm sóc bệnh nhân
6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Đánh giá kết quả

6.6. Giáo dục sức khoẻ
Bài 5. Viêm V.A và chăm sóc (01 tiết)

Mục tiêu

1. Vận dụng được kiến thức về bệnh lý viêm V.A trong chăm sóc bệnh nhân viêm  V.A .

2. Chăm sóc được bệnh nhân viêm V.A  .

3. Nhận thức được các bệnh viêm V.A  rất thường gặp, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Nội dung

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân
3. Triệu chứng

3.1. Viêm V.A cấp

3.2. Viêm V.A mạn tính

4. Biến chứng

4.1. Biến chứng gần 

4.2. Biến chứng xa

5. Điều trị

5.1. Viêm V.A cấp
5.2. Viêm V.A mạn tính

6. Chăm sóc bệnh nhân

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Đánh giá  kết quả

6.6. Giáo dục sức khoẻ

Bài 6. Viêm họng và chăm sóc (01 tiết)
Mục tiêu

1. Vận dụng được kiến thức về bệnh lý viêm họng trong chăm sóc bệnh nhân.

2. Chăm sóc được bệnh nhân viêm họng.

 3. Nhận thức được các bệnh viêm họng rất thường gặp, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Nội dung

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng

3.1. Viêm họng cấp đỏ thông thường

3.2. Viêm họng mạn tính

4. Biến chứng

5. Điều trị

5.1. Điều trị viêm họng cấp

5.2. Điều trị viêm họng mạn tính

6. Chăm sóc bệnh nhân

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Đánh giá kết quả

6.6. Giáo dục sức khoẻ

Bài 7. Viêm thanh quản và chăm sóc: 01 tiết 
Mục tiêu

 1. Vận dụng được kiến thức về bệnh lý viêm thanh quản trong chăm sóc bệnh nhân.

2. Chăm sóc được bệnh nhân  viêm thanh quản.

3. Nhận thức được viêm thanh quản là bệnh rất thường gặp trong tai mũi họng, bệnh có thể gây ảnh hưởng tới công việc và chất lượng cuộc sống.

Nội dung
1. Khái niệm

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Viêm thanh quản cấp 

3.1.1. Viêm thanh quản cấp thông thường 

3.1.2. Viêm thanh quản rít 

3.2. Viêm thanh quản mạn tính

4. Biến chứng

5. Điều trị

5.1. Viêm thanh quản cấp

5.1.1. Viêm thanh quản cấp thông thường

5.1.2. Viêm thanh quản rít

5.2. Viêm thanh quản mạn tính 

6. Chăm sóc bệnh nhân

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Đánh giá kết quả

6.6. Giáo dục sức khoẻ

Bài 8. Chảy máu mũi: 01 tiết 

Mục tiêu 
1. Vận dụng được kiến thức về bệnh lý chảy máu mũi trong chăm sóc bệnh nhân.

2. Chăm sóc được bệnh nhân  chảy máu mũi.

3. Nhận thức được chảy máu mũi là một cấp cứu rất thường gặp trong tai mũi họng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nội dung

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân

3. Phân loại chảy máu mũi

3.1. Phân loại theo vị trí chảy máu

3.2. Phân loại theo mức độ chảy máu

4. Điều trị 

4.1. Nguyên tắc

4.2. Cầm máu tại chỗ

4.2.1. Chảy máu mức độ nhẹ

4.2.2. Chảy máu mức độ vừa và nặng 

4.3. Điều trị toàn thân

4.4. Điều trị nguyên nhân

5.1. Nhận định

5. Chăm sóc 

5.2. Chẩn đoán điều dưỡng

5.3. Kế hoạch chăm sóc

5.4. Thực hiện chăm sóc

5.5. Đánh giá, theo dõi

5.6. Giáo dục sức khỏe

 Bài 9: Dị vật đường thở và chăm sóc: 01 tiết  

Mục tiêu:

1.  Vận dụng được kiến thức về bệnh lý dị vật đường thở trong chăm sóc bệnh nhân.

2.  Chăm sóc được bệnh nhân  dị vật đường thở.

3.  Nhận thức được dị vật đường thở là một cấp cứu rất nguy hiểm, dễ dẫn tới tử vong.

Nội  dung

1. Đại cương

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Hội chứng xâm nhập

3.2. Dị vật thanh quản

3.3. Dị vật khí quản

3.4. Dị vật phế quản

4. Cận lâm sàng

5. Xử trí

5.1. Sơ cứu ban đầu tại tuyến cơ sở

5.2. Cấp cứu chuyên khoa

6. Chăm sóc 

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Lập kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Theo dõi, đánh giá

6.6. Giáo dục sức khỏe

Bài 10: Dị vật thực quản và chăm sóc: 01 tiết 

Mục tiêu 

1. Vận dụng được kiến thức về bệnh lý dị vật thực quản trong chăm sóc bệnh nhân.

2. Chăm sóc được bệnh nhân  dị vật thực quản.

3. Nhận thức được dị vật thực quản là một cấp cứu rất nguy hiểm trong tai mũi họng. Có thể dẫn tới tử vong.

Nội  dung

1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

2.1. Dị vật ở họng

2.2. Dị vật thực quản

3. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Biến chứng 

5. Điều trị

5.1.  Dị vật họng 

5.2. Dị vật thực quản

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Lập kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Theo dõi, đánh giá 

6.6. Giáo dục sức khỏe
12.2. Lâm sàng:

Bài 1: Cách khám tai mũi họng thông thường: 05 tiết

Mục tiêu
1.Vận  dụng được những kiến thức cơ bản về cách khám tai mũi họng thông thường trong chăm sóc bệnh nhân.

2. Thực hiện được hỏi bệnh và các thao tác khám tai mũi họng thông thường.

3. Nhận thức được khám tai mũi họng thông thường có ý nghĩa quan trọng chăm sóc bệnh nhân.

Nội dung

1. Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện khám tai mũi họng

2. Tư thế khám

3. Khai thác bệnh sử

4. Thăm khám và nhận định kết quả

4.1. Nguyên tắc 

4.2. Cách khám

4.2.1. Khám mũi xoang

4.2.2. Khám tai

4.2.3. Khám họng

4.2.4. Khám hạch cổ

Bài 2: Chăm sóc bệnh nhân viêm tai: 02 tiết.

Mục tiêu

 1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản bệnh học tai trong chăm sóc bệnh nhân.

2. Thực hiện thành thạo chăm sóc bệnh nhân viêm tai.

3. Chăm sóc bệnh nhân viêm tai có vai trò quan trọng, không thể thiếu trong quá trình điều trị. 

Nội dung

1. Nhận định 

1.1. Hỏi

1.2. Quan sát

2. Chẩn đoán điều dưỡng.

2.1. Sốt

2.2. Ù tai

2.3. Đau tai

2.4. Chảy tai

2.5. Nghe kém

2.6. Chóng mặt

2.7. Liệt mặt

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Theo dõi - đánh giá

6. Giáo dục sức khỏe.

Bài 3: Chăm sóc bệnh nhân viêm mũi xoang: 02 tiết.

Mục tiêu:

1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản bệnh học mũi xoang trong chăm sóc bệnh nhân.

2. Thực hiện thành thạo chăm sóc bệnh nhân viêm mũi xoang.

3. Chăm sóc bệnh nhân viêm mũi xoang có vai trò quan trọng, không thể thiếu trong quá trình điều trị. 

Nội dung: 

1.Nhận định 

1.1. Hỏi

1.2. Quan sát

2. Chẩn đoán điều dưỡng.

2.1. Sốt

2.2. Đau đầu

2.3. Ngạt mũi

2.4. Chảy mũi

2.5. Rối loạn ngửi

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Theo dõi - đánh giá

6. Giáo dục sức khỏe.

Bài 4: Chăm sóc bệnh nhân viêm họng, amidan, V.A, viêm họng, viêm thanh quản :02 tiết.

Mục tiêu:

1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản bệnh học viêm họng, amidan, V.A, thanh quản trong chăm sóc bệnh nhân.

2. Thực hiện thành thạo chăm sóc bệnh nhân viêm họng, amidan, V.A, thanh quản

3. Chăm sóc bệnh nhân viêm viêm họng, amidan, V.A, thanh quản có vai trò quan trọng, không thể thiếu trong quá trình điều trị. 

Nội dung: 

1.Nhận định 

1.1. Hỏi

1.2. Quan sát

2. Chẩn đoán điều dưỡng.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Theo dõi - đánh giá

6. Giáo dục sức khỏe.

Bài 5: Chăm sóc bệnh nhân cấp cứu trong tai mũi họng: 02 tiết.

Mục tiêu:

1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản các cấp cứu thường gặp trong tai mũi họng trong chăm sóc bệnh nhân.

2. Thực hiện thành thạo chăm sóc bệnh nhân cấp cứu trong tai mũi họng.

3. Thái độ: Chăm sóc bệnh nhân viêm cấp cứu trong tai mũi họng có vai trò quan trọng, không thể thiếu trong quá trình điều trị. 

Nội dung: 

1.Nhận định 

2.1. Hỏi

2.2. Quan sát

3. Chẩn đoán điều dưỡng.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Theo dõi - đánh giá

6. Giáo dục sức khỏe.

13. Phương pháp giảng:

Thuyết trình, thảo luận, bảng kiểm, Case study

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

Tranh, ảnh, mô hình, đĩa CD, tài liệu phát tay, bệnh nhân...

15. Đánh giá: 

- Kiểm tra thường xuyên 01 bài: Hệ số 1

- Kiểm tra giữa học phần 01 bài: Hệ số 2

- Thi kết thúc học phần 01 bài

 Phương pháp đánh giá:
  - Kiểm tra thường xuyên bằng bộ câu hỏi lý thuyết.

  - Thực hành: thi bằng case sudy.

  - Thi hết học phần: bằng bộ câu hỏi lý thuyết và case study. 

16. Tài liệu học tập tham khảo: 

16.1. Tài liệu học tập:

16.1.1. Bộ Tai mũi họng trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (2012), Tai mũi họng, Nhà xuất bản Y học  

16.1.2. Bộ Tai mũi họng trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (2012), Bài giảng lâm sàng Tai mũi họng, Tài liệu lưu hành nội bộ.  

16.2. Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Đình Bảng (1998), Bài giảng  tai mũi họng. 

2. Bài giảng Mắt - Răng miệng - Tai mũi họng (1993), Sách dùng để dạy và học trong các trường trung học Y tế.

3. Bộ môn Mắt - Tai Mũi Họng Trường đại học Y Hà Nội (1990), Bài giảng Mắt - Tai Mũi Họng, Nhà xuất bản Y học. 

4. Bộ môn Tai Mũi Họng Trường đại học Cần Thơ (1999), Giáo trình giảng dạy và kế hoạch bài giảng.

5. Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại học Y Thái Nguyên (2012), Tai mũi họng, Nhà xuất bản Y học.

6. Bộ môn Tai Mũi Họng - Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (1998), Bài giảng tai mũi họng, Nhà xuất bản Y học.

7. Bộ Y tế (2002), "Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập I”, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

8. Bộ Y tế (2010), Tai mũi họng, (dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

9. Frank Netter MD (1996), ATLAS giải phẫu người, Nhà xuất bản Y học.

10. Lê Xuân Cành (1992), “Dị vật đường thở”, Những vấn đề cấp cứu trong Tai Mũi Họng, NXB Y học, tr. 100-110.

11. Ngô Ngọc Liễn (2006),  Giản yếu Tai Mũi Họng, Nhà xuất bản Y học.

12. Lê Văn Lợi (2001), "Dị vật đường ăn", Cấp cứu tai mũi họng, NXB Y học, tr. 426-438. 

13. Sách giáo khoa về săn sóc bệnh nhân theo chuyên khoa (1985), M.V. 

14. Nhan Trừng Sơn (2004), Tai mũi họng nhập môn, Nhà xuất bản Y học. 

15. Nhan Trừng Sơn (2008), Tai mũi họng, Quyển 1, Nhà xuất bản Y học.

16. Nhan Trừng Sơn (2008), Tai mũi họng, Quyển 2, Nhà xuất bản Y học.

17. Võ Tấn (1994), Tai mũi họng thực hành, Tập I, Nhà xuất bản Y học. 

18. Võ Tấn (1994), Tai mũi họng thực hành, Tập II, Nhà xuất bản Y học. 

19. Võ Tấn (1993), Tai mũi họng thực hành,Tập III, Nhà xuất bản Y học. 

20. Vụ khoa học và đào tạo Bộ Y tế, “Chăm sóc các chuyên khoa”, Đề án hỗ trợ hệ thống đào tạo (03 - SIDA / INDEVELOP).

17. Lịch học:

17.1. Lịch học lý thuyết:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	Hình

thức

học

	01
	Bài 1: Sơ lược giải phẫu và sinh lý tai mũi họng
1. Giải phẫu và sinh lý tai

1.1. Giải phẫu tai 

1.2. Sinh lý tai

2. Giải phẫu và sinh lý mũi - xoang

2.1. Giải phẫu mũi - xoang

2.2. Sinh lý mũi - xoang

3. Giải phẫu và sinh lý họng - thanh quản

3.1. Giải phẫu họng - thanh quản

3.2. Sinh lý họng - thanh quản.
	01
	Bs Ninh
	Thuyết trình

	01
	Bài 2: Viêm tai giữa và chăm sóc

1. Định nghĩa và phân loại

2. Nguyên nhân - Bệnh sinh

3. Triệu chứng lâm sàng các thể chính của viêm tai giữa 

3.2. Triệu chứng của viêm tai giữa cấp xuất tiết

3.3. Viêm tai giữa mạn tính mủ nhày

3.4. Viêm tai giữa mủ mạn

4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Tiến triển và biến chứng của viêm tai giữa 

6. Điều trị

6.1. Viêm tai giữa cấp tính mủ

6.2. Viêm tai giữa cấp xuất tiết

6.3. Viêm tai giữa mạn tính mủ nhày

6.4. Viêm tai giữa mủ mạn 

7. Chăm sóc

7.1. Nhận định 

7.2. Chẩn đoán điều dưỡng

7.3. Lập kế hoạch chăm sóc

7.4. Thực hiện chăm sóc

7.5. Theo dõi, đánh giá

7.6. Giáo dục sức khỏe
	03
	Bs Ninh
	Thuyết trình.
Thảo luận nhóm

	01
	Bài 3: Viêm mũi xoang và chăm sóc

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Viêm mũi xoang cấp tính

3.2. Viêm mũi xoang mạn tính

4. Triệu chứng cận lâm sàng

4.1. Xquang

4.2. Nội soi

5. Điều trị

5.1. Điều trị viêm mũi xoang cấp

5.2. Điều trị viêm mũi xoang mạn tính

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Lập kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Theo dõi, đánh giá

6.6. Giáo dục sức khỏe 
	03
	Bs Hùng
	Thuyết trình
Thảo luận nhóm

	
	Bài 4. Viêm amidan và chăm sóc

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Viêm amidan cấp tính

3.2. Viêm amidan mạn tính 
4. Biến chứng
5. Điều trị

5.1. Điều trị viêm amidan cấp

5.2. Điều trị viêm amidan mạn tính 
6. Chăm sóc bệnh nhân
6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Đánh giá kết quả

6.6. Giáo dục sức khoẻ
	01
	Bs Thủy
	Thuyết trình
Thảo luận nhóm

	01
	Bài 5. Viêm V.A và chăm sóc

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân
3. Triệu chứng

3.1. Viêm V.A cấp

3.2. Viêm V.A mạn tính

4. Biến chứng

4.1. Biến chứng gần 

4.2. Biến chứng xa

5. Điều trị

5.1. Viêm V.A cấp

5.2. Viêm V.A mạn tính

6. Chăm sóc bệnh nhân

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Đánh giá  kết quả

6.6. Giáo dục sức khoẻ
	01
	Bs Thủy
	Thuyết trình
Thảo luận nhóm

	01
	Bài 6. Viêm họng và chăm sóc

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng

3.1. Viêm họng cấp đỏ thông thường

3.2. Viêm họng mạn tính

4. Biến chứng

5. Điều trị

5.1. Điều trị viêm họng cấp

5.2. Điều trị viêm họng mạn tính

6. Chăm sóc bệnh nhân

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Đánh giá kết quả

6.6. Giáo dục sức khoẻ


	01
	Bs Thủy
	Thuyết trình
Thảo luận nhóm

	01
	Bài 7. Viêm thanh quản và chăm sóc

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Viêm thanh quản cấp 

3.1.1. Viêm thanh quản cấp thông thường 

3.1.2. Viêm thanh quản rít 

3.2. Viêm thanh quản mạn tính

4. Biến chứng

5. Điều trị

5.1. Viêm thanh quản cấp

5.1.1. Viêm thanh quản cấp thông thường

5.1.2. Viêm thanh quản rít

5.2. Viêm thanh quản mạn tính 

6. Chăm sóc bệnh nhân

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Đánh giá kết quả

6.6. Giáo dục sức khoẻ


	01
	Bs Hùng
	Thuyết trình
Thảo luận nhóm

	02
	Bài 8. Chảy máu mũi
1. Khái niệm

2. Nguyên nhân

3. Phân loại chảy máu mũi

3.1. Phân loại theo vị trí chảy máu

3.2. Phân loại theo mức độ chảy máu

4. Điều trị 

4.1. Nguyên tắc

4.2. Cầm máu tại chỗ

4.2.1. Chảy máu mức độ nhẹ

4.2.2. Chảy máu mức độ vừa và nặng 

4.3. Điều trị toàn thân

4.4. Điều trị nguyên nhân

5.1. Nhận định

5. Chăm sóc 

5.2. Chẩn đoán điều dưỡng

5.3. Kế hoạch chăm sóc

5.4. Thực hiện chăm sóc

5.5. Đánh giá, theo dõi

5.6. Giáo dục sức khỏe


	01
	Bs Anh
	Thuyết trình

	02
	Bài 9: Dị vật đường thở và chăm sóc
1. Đại cương

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Hội chứng xâm nhập

3.2. Dị vật thanh quản

3.3. Dị vật khí quản

3.4. Dị vật phế quản

4. Cận lâm sàng

5. Xử trí

5.1. Sơ cứu ban đầu tại tuyến cơ sở

5.2. Cấp cứu chuyên khoa

6. Chăm sóc 

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Lập kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Theo dõi, đánh giá

6.6. Giáo dục sức khỏe
	01
	Bs Anh

	Thuyết trình

	02
	Bài 10: Dị vật thực quản và chăm sóc
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

2.1. Dị vật ở họng

2.2. Dị vật thực quản

3. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Biến chứng 

5. Điều trị

5.1.  Dị vật họng 

5.2. Dị vật thực quản

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Lập kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện chăm sóc

6.5. Theo dõi, đánh giá 

6.6. Giáo dục sức khỏe
	01
	Bs Anh
	Thuyết trình


17.2. Lịch học lâm sàng

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	Hình

thức

học

	01
	Bài 1: Cách khám tai mũi họng thông thường

Nội dung

1. Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện khám tai mũi họng

2. Tư thế khám

3. Khai thác bệnh sử

4. Thăm khám và nhận định kết quả

4.1. Nguyên tắc 

4.2. Cách khám

4.2.1. Khám mũi xoang

4.2.2. Khám tai

4.2.3. Khám họng

4.2.4. Khám hạch cổ
	05
	Bs Ninh

Bs Hùng
	Thuyết trình

Bảng kiểm

	01
	Bài 2: Chăm sóc bệnh nhân viêm tai

Nội dung

1. Nhận định 

1.1. Hỏi

1.2. Quan sát

2. Chẩn đoán điều dưỡng.

2.1. Sốt

2.2. Ù tai

2.3. Đau tai

2.4. Chảy tai

2.5. Nghe kém

2.6. Chóng mặt

2.7. Liệt mặt

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Theo dõi - đánh giá

6. Giáo dục sức khỏe.


	02
	Bs Ninh
	Thuyết trình

Case study

	01
	Bài 3: Chăm sóc bệnh nhân viêm mũi xoang 

Nội dung: 

1.Nhận định 

2.6. Hỏi

2.7. Quan sát

3. Chẩn đoán điều dưỡng.

3.1. Sốt

3.2. Đau đầu

3.3. Ngạt mũi

3.4. Chảy mũi

3.5. Rối loạn ngửi

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Theo dõi - đánh giá

6. Giáo dục sức khỏe.


	02
	Bs Hùng
	Thuyết trình

Case study

	02
	Bài 4: Chăm sóc bệnh nhân viêm họng, amidan, V.A, viêm họng, viêm thanh quản

Nội dung: 

1.Nhận định 

3.1. Hỏi

3.2. Quan sát

4. Chẩn đoán điều dưỡng.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Theo dõi - đánh giá

6. Giáo dục sức khỏe.


	02
	Bs Thủy
	Thuyết trình

Case study

	02
	Bài 5: Chăm sóc bệnh nhân cấp cứu trong tai mũi họng 

Nội dung: 

1.Nhận định 

4.1. Hỏi

4.2. Quan sát

5. Chẩn đoán điều dưỡng.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Theo dõi - đánh giá

6. Giáo dục sức khỏe.
	02
	Bs  Anh
	Thuyết trình

Case study
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